

Học phần: Tin học cơ sở 
Mã môn học: TI1201
Khối lớp: K11 Cao đẳng và Đại học
	STT
	Lớp học phần
	Mã lớp
	Số 
Phòng
	Số SV 
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1 1
	K11 CĐ Công nghệ thông tin
	1311C15A
	01
	08
	13h00
	27/12/2013
	HDH810

	2 2
	K11 ĐH Kinh tế đầu tư
	1311D15A
	01
	21
	9h00
	06/01/2014
	HDH812

	3 
	K8 ĐH Tài chính ngân hàng B
	1008D16B
	
	04
	
	
	

	4 
	K10 ĐH sư phạm Sử - GDCD
	1210D09A
	
	01
	
	
	

	5 
	K9 ĐH Sư phạm Sử - GDCD
	1109D09A
	
	01
	
	
	

	6 3


	K11 ĐH CNKTĐ - ĐT
	1311D41A
	01
	18
	9h00
	06/01/2014
	HDH811

	7 
	K8 ĐH CNTT
	1008D15A
	
	07
	
	
	

	8 5
	K11 ĐH Kinh tế nông nghiệp
	1311D50A
	02
	36
	9h00
	07/01/2014
	HDH 811

HDH812

	9 
	K8 ĐH Kế toán
	1008D10A
	
	02
	
	
	

	10 
	K8 ĐH QTKD 
	1008D11A
	
	01
	
	
	

	11 
	K9 ĐH Kế toán
	1109D10A
	
	01
	
	
	

	12 
	K9 ĐH TCNH
	1109D16C
	
	01
	
	
	

	13 
	K11 ĐH TCNH A
	1311D16A
	02
	47
	13h00
	07/01/2014
	HDH401

	14 6


	K11 ĐH QTKD 
	1311D11A
	03
	57
	9h00
	08/01/2014
	HDH 401

HDH 811

	15 
	K9 CĐ Sư phạm Toán -lý
	1109C01B
	
	01
	
	
	

	16 
	K8 ĐH Sư phạm Toán 
	1008D01A
	
	01
	
	
	

	17 
	K10 CĐ Toán – lý
	1210C01A
	
	04
	
	
	

	18 
	K10 ĐH Chăn nuôi- thú y
	1210D13A
	
	01
	
	
	

	19 
	K11 ĐH Kế toán C
	1311D10C
	02
	55
	13h00
	08/01/2014
	HDH812,HDH811


	20 
	K11 ĐH Kế toán B
	1311D10B
	03
	55
	9h00
	13/01/2014
	HDH401,HDH811



	21 
	K8 ĐH TCNH A
	1008D16A
	
	10
	
	
	

	22 
	K11 ĐH  Kế toán A
	1311D10A
	03
	62
	13h00
	13/01/2014
	HDH401,HDH811



	23 
	K10 ĐH Sư phạm vật lý


	1210D40A
	
	02
	
	
	

	24 
	K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A
	1311D04A
	02
	45
	9h00
	17/01/2014
	HDH812,HDH811



	25 
	K10 ĐH Sư phạm Anh
	1210D28A
	
	06
	
	
	

	26 
	K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B
	1311D04B
	02
	50
	13h00
	17/01/2014
	HDH812,HDH811



	27 
	K11 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc
	1311D18A
	03
	34
	9h00
	20/01/2014
	HDH401,HDH811



	28 
	K11 ĐH KHCT


	1311D12A
	
	29
	
	
	


         In ngày 05/12/13                                                                                                                  Phú Thọ, ngày 20  tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          BỘ MÔN TIN HỌC               NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                         Lê Quang Khải                Trần Thị Hồng Thúy
Học phần: Tin học cơ sở 
Mã môn học: TI1201

Khối lớp: K11 Cao đẳng và Đại học
	STT
	Lớp học phần
	Mã lớp
	Số 

Phòng
	Số SV 
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	29 1
	K11 ĐH HDVDL 
	1311D80A
	03
	29
	13h00
	20/01/2013
	HDH401,HDH810

	30 
	K11 ĐH Thú y
	1311D30A
	
	40
	
	
	

	31 
	K11 ĐH Việt Nam học

	1311D17A
	02
	   50
	9h00
	22/01/2014
	HDH401

	32 
	K11 ĐH Chăn nuôi
	1311D13A
	01
	25
	13h00
	22/01/2014
	HDH812

	33 
	K11 ĐH Công nghệ thông tin
	1311D15A
	02
	39
	13h00
	23/01/2014
	HDH811,HDH812


         In ngày 05/12/13                                                                                                                  Phú Thọ, ngày 20 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          BỘ MÔN TIN HỌC               NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                         Lê Quang Khải                  Trần Thị Hồng Thúy
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